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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 1167/KH-UBND               Quảng Ngãi, ngày  19  tháng 4 năm 2012 

 
 

KẾ HOẠCH  
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NGÃI 

 GIAI ðOẠN 2011-2015, ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2020 
  
 

I. CĂN CỨ ðỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Quyết ñịnh số 491/Qð-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; 

- Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 
giai ñoạn 2010 - 2020; 

- Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHðT-BTC 
ngày 13/4/2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và PTNT - Kế hoạch và ðầu Tư - 
Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết ñịnh số 800/Qð-TTg 
ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai ñoạn 2010 - 2020; 

- Thông tư liên tịch số 13/2011-TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT 
ngày 28/10/2011 của liên Bộ : Xây dựng - Nông nghiệp và PTNT - Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy ñịnh việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy 
hoạch xây dựng xã nông thôn mới; 

- Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 13/10/2011 của Hội nghị Tỉnh ủy lần 
thứ sáu Khoá XVIII về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020; 

- Nghị quyết số 27/NQ-HðND ngày 27/10/2011 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh về việc thông qua ðề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông 
thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020; 

- Quyết ñịnh số 238/Qð-UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh 
Quảng Ngãi về việc phê duyệt ðề án Phát triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng ñến năm 
2020. 
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II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung: Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh 
tế - xã hội ñồng bộ, từng bước hiện ñại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ 
chức sản xuất hợp lý; văn hóa - xã hội tiến bộ, dân chủ ñược phát huy, môi 
trường sinh thái ñược bảo vệ, ñời sống vật chất và tinh thần của nhân dân 
ngày càng ñược nâng cao; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ñược 
bảo ñảm; hệ thống chính trị ñược củng cố vững chắc.  

2. Mục tiêu cụ thể: Phấn ñấu ñến năm 2015, có 33 xã (20% số xã) và 
01 huyện ñạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. ðến năm 2020, có 89 xã 
(54% số xã) và 3 huyện ñạt tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.  

III. KHÁI QUÁT HIỆN TRẠNG NÔNG THÔN THEO BỘ TIÊU 
CHÍ QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

1. Tổng số xã thực hiện: Toàn tỉnh có 184 xã, phường, thị trấn thuộc 
14 huyện, thành phố (166 xã, 18 phường và thị trấn). Số xã tham gia 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 164/166 xã 
thuộc 13 huyện. 

2. Thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia:  

- Kết quả rà soát, ñánh giá thực trạng nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc 
gia như sau : 

+ Số xã ñạt từ 17 - 19 tiêu chí: chưa có. 
+ Số xã ñạt từ 13 - 16 tiêu chí: chưa có. 
+ Số xã ñạt từ 10 - 12 tiêu chí: 02 xã. 
+ Số xã ñạt từ 8 - 9 tiêu chí:     14 xã. 
+ Số xã ñạt từ 5 - 7 tiêu chí:     85 xã. 
+ Số xã ñạt dưới 05 tiêu chí:    63 xã. 
- Tổng hợp số xã ñạt các tiêu chí nông thôn mới: 

ðVT : xã 
Hiện trạng  
năm 2011 Số 

TC 
Tên tiêu chí 

Dự kiến số xã 
ñạt vào năm 

2015 ðạt 
Chưa 
ñạt 

Ghi chú 

1 
Quy hoạch và thực hiện 
quy hoạch 

164 - 164 
33 xã QH 

chi tiết 
2 Giao thông 65 30 35  
3 Thủy lợi 70 30 40  
4 ðiện 146 115 31  
5 Trường học 84 52 32  
6 Cơ sở vật chất văn hóa 33 - 33  
7 Chợ nông thôn 35 10 25  
8 Bưu ñiện 123 100 23  
9 Nhà ở dân cư 100 68 32  
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10 Thu nhập 33 - 33  
11 Hộ nghèo 33 - 33  
12 Cơ cấu lao ñộng 33 - 33  

13 
Hình thức tổ chức sản 
xuất 

97 72 25  

14 Giáo dục 33 - 33  
15 Y tế 128 58 70  
16 Văn hóa 50 17 33  
17 Môi trường 33 - 33  

18 
Hệ thống tổ chức chính 
trị xã hội vững mạnh 

140 32 108  

19 An ninh, trật tự xã hội 164 148 16  
 

(Chi tiết như phụ lục số 1) 

IV. NỘI DUNG VÀ TIẾN ðỘ THỰC HIỆN 
1. Nội dung thực hiện: ðể thực hiện ñạt ñược các mục tiêu ñề ra, giai 

ñoạn 2011-2015 yêu cầu UBND các huyện tiến hành phân loại các xã theo 
nhóm và chỉ ñạo UBND các xã tập trung thực hiện các nhóm nội dung cụ 
thể về thứ tự ưu tiên như sau : 

a) Nhóm 1: Nhóm tiêu chí cần ít kinh phí nhưng có thể thực hiện ngay 
trên ñịa bàn 164 xã, gồm 13 nội dung thuộc 09 tiêu chí: tiêu chí số 10 (Thu 
nhập), tiêu chí số 11 (Hộ nghèo), tiêu chí số 12 (Cơ cấu lao ñộng), tiêu chí 
số 13 (Hình thức tổ chức sản xuất), tiêu chí số 14 (14.1 và 14.2 - Giáo dục), 
tiêu chí số 16 (Văn hoá), tiêu chí số 17 (17.3 - Môi trường), tiêu chí số 18 
(Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) và tiêu chí số 19 (An ninh, 
trật tự xã hội).  

(Chi tiết như phụ lục số 2) 
b) Nhóm 2: Nhóm tiêu chí chính quyền ñịa phương hỗ trợ, tạo ñiều 

kiện cho doanh nghiệp và nhân dân thực hiện, gồm 12 nội dung thuộc 07 
tiêu chí: tiêu chí số 4 (ðiện), tiêu chí số 7 (Chợ nông thôn), tiêu chí số 8 
(Bưu ñiện), tiêu chí số 9 (Nhà ở dân cư), tiêu chí số 14 (14.3 - Giáo dục), 
tiêu chí số 15 (15.1 - Y tế) và tiêu chí số 17 (17.2, 17.4, 17.5 - Môi trường).  

(Chi tiết như phụ lục số  3) 
c) Nhóm 3: Nhóm tiêu chí cần có vốn ñầu tư từ Chương trình, vốn 

lồng ghép của các chương trình, dự án trên ñịa bàn nông thôn ñược ñầu tư 
theo quy hoạch và ñề án xây dựng nông thôn mới gồm 14 nội dung thuộc 7 
tiêu chí: tiêu chí số 1 (Quy hoạch), tiêu chí số 2 (Giao thông), tiêu chí số 3 
(Thủy lợi), tiêu chí số 5 (Trường học), tiêu chí số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), 
tiêu chí số 15 (15.2-Y tế) và tiêu chí số 17 (17.1-Môi trường).  

(Chi tiết như phụ lục số 4). 

2. Chỉ tiêu cụ thể: 

a) Quy hoạch và thực hiện quy hoạch (tiêu chí số 1):  

- Năm 2012, 164 xã hoàn thành quy hoạch chung theo Thông tư liên 
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tịch số 13/2011-TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 ; trong 
ñó, ñối với 33 xã dự kiến ñạt tiêu chí nông thôn mới vào năm 2015 phải 
trình phê duyệt trước ngày 30/6/2012, các xã còn lại phải phê duyệt trước 
ngày 31/10/2012. 

- Năm 2013, hoàn thành quy hoạch chi tiết sản xuất nông nghiệp và 
hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất; quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung 
tâm xã và hạ tầng công cộng, công trình sự nghiệp khu trung tâm xã tại 33 
xã dự kiến ñạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Các xã còn lại căn cứ 
vào yêu cầu thực tế của từng ñịa phương ñể từng bước hoàn thiện các quy 
hoạch chi tiết theo chuẩn nông thôn mới trong năm 2014. 

b) Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội: 

b1) Giao thông (tiêu chí số 02): 

- Nội dung tiêu chí: 100% ñường xã ñạt chuẩn của Bộ Giao thông vận 
tải; 70% ñường trục thôn, xóm ñược cứng hóa ñạt chuẩn; 100% ñường ngõ, 
xóm sạch và không lầy lội trong mùa mưa; trong ñó có 70% cứng hóa; 70% 
ñường trục chính nội ñồng cứng hóa xe cơ giới ñi lại thuận tiện. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 65 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó:  

. Hiện trạng năm 2011:  30 xã. 

. Năm 2012:   35 xã. 

. Năm 2013:   42 xã.   

. Năm 2014:   52 xã. 

. Năm 2015:   65 xã.  

+ Giai ñoạn 2016-2020: Phấn ñấu có 89 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

b2) Thuỷ lợi (tiêu chí số 03):  

- Nội dung tiêu chí: Hệ thống thủy lợi cơ bản ñáp ứng yêu cầu sản 
xuất và dân sinh; 70% kênh mương do xã quản lý ñược kiên cố hóa. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 70 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:  30 xã. 

. Năm 2012:   37 xã. 

. Năm 2013:   47 xã.   

. Năm 2014:   57 xã. 

. Năm 2015:   70 xã.  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 97 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

b3) ðiện (tiêu chí số 04):  
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- Nội dung tiêu chí: Hệ thống ñiện ñáp ứng yêu cầu kỹ thuật ngành 
ñiện; 98% hộ sử dụng ñiện an toàn. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 146 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong 
ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:   115 xã. 

. Năm 2012:    123 xã. 

. Năm 2013:    128 xã.          

. Năm 2014:    136 xã.                           

. Năm 2015:    146 xã.  

. Giai ñoạn 2016-2020: Phấn ñấu có 164 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

 b4) Trường học (tiêu chí số 05):  

- Nội dung tiêu chí: 80% trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, 
tiểu học, THCS có cơ sở vật chất ñạt tiêu chuẩn quốc gia. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 84 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:   52 xã. 

. Năm 2012:    57 xã. 

. Năm 2013:    64 xã.  

. Năm 2014:    73 xã.                            

. Năm 2015:    84 xã  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 114 xã ñạt tiêu chí theo quy 
ñịnh. 

b5) Cơ sở vật chất, văn hóa (tiêu chí số 06):  

- Nội dung tiêu chí: Nhà văn hóa và khu thể thao ñạt chuẩn của Bộ 
Văn hóa - Thể thao và Du lịch; 100% thôn có nhà sinh hoạt cộng ñồng và 
khu thể thao ñạt quy ñịnh của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 33 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:   00 xã. 

. Năm 2012:    00 xã. 

. Năm 2013:    02 xã.  

. Năm 2014:    14 xã.                            

. Năm 2015:    33 xã  
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+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 89 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

b6) Chợ nông thôn (tiêu chí số 07):  

- Thực hiện ñạt tiêu chí số 7 theo chuẩn của Bộ Xây dựng. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 35 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:   10 xã. 

. Năm 2012:    14 xã. 

. Năm 2013:    19 xã.  

. Năm 2014:    26 xã.                            

. Năm 2015:    35 xã  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 70 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

b7) Bưu ñiện (tiêu chí số 08):  

- Nội dung tiêu chí: Có ñiểm phục vụ bưu chính viễn thông; có 
internet ñến thôn, bản. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 123 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong 
ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:   100 xã. 

. Năm 2012:     104 xã. 

. Năm 2013:     109 xã.  

. Năm 2014:     115 xã.                            

. Năm 2015:     123 xã.  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 164 xã ñạt tiêu chí theo quy 
ñịnh. 

 b8) Nhà ở dân cư (tiêu chí số 09):  

- Nội dung tiêu chí: Không còn nhà tạm, dột nát; 80% nhà ở ñạt tiêu 
chuẩn Bộ Xây dựng. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 100 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong 
ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:     68 xã. 

. Năm 2012:      73 xã. 

. Năm 2013:      80 xã.  

. Năm 2014:      90 xã.                            
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. Năm 2015:    100 xã.  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 164 xã ñạt tiêu chí theo quy 
ñịnh. 

c) Phát triển sản xuất hàng hóa và các hình thức tổ chức sản xuất có 
hiệu quả ñể tăng thu nhập cho người dân:  

c1) Tiêu chí số 10 (thu nhập):  

- Nội dung tiêu chí: Thu nhập bình quân/người/năm bằng 1,4 lần bình 
quân chung của cả tỉnh (khu vực nông thôn). 

- Kế hoạch thực hiện:  

. Giai ñoạn 2011-2015: Có 33 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:     00 xã. 

. Năm 2012:      00 xã. 

. Năm 2013:      02 xã.  

. Năm 2014:      14 xã.                            

. Năm 2015:      33 xã. 

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 89 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

c2) Tiêu chí số 11 (hộ nghèo): ðến năm 2015, có 33 xã ñạt chuẩn 
nông thôn mới; trong ñó: 

- Hiện trạng năm 2011:     00 xã. 

- Năm 2012:      00 xã. 

- Năm 2013:      02 xã.  

- Năm 2014:      14 xã.                            

- Năm 2015:      33 xã. 

- Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 89 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

c3) Tiêu chí số 12 (cơ cấu lao ñộng): ðến năm 2015, có 33 xã ñạt 
chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

- Hiện trạng năm 2011:     00 xã. 

- Năm 2012:      00 xã. 

- Năm 2013:      02 xã.  

- Năm 2014:      14 xã.                            

- Năm 2015:      33 xã. 

- Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 89 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

c4) Tiêu chí số 13 (hình thức tổ chức sản xuất):  ðến năm 2015, có 97 
xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 
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- Hiện trạng năm 2011:     72 xã. 

- Năm 2012:      77 xã. 

- Năm 2013:      82 xã.  

- Năm 2014:      89 xã.                            

- Năm 2015:      97 xã.  

- Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 140 xã ñạt tiêu chí theo quy 
ñịnh. 

d) Phát triển văn hóa, xã hội và môi trường:  

d1) Tiêu chí số 14 (giáo dục):  

- Nội dung tiêu chí: ðạt phổ cập giáo dục trung học ñúng tuổi; tỷ lệ 
học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học (phổ thông, bổ túc, học nghề) ñạt 
85%; tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo >35%. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 33 xã ñạt chuẩn nông thôn mới, trong ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:     00 xã. 

. Năm 2012:      00 xã. 

. Năm 2013:      02 xã.  

. Năm 2014:      14 xã.                            

. Năm 2015:      33 xã. 

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 89 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

d2) Tiêu chí số 15 (y tế):  

- Nội dung tiêu chí: Có 30% người dân tham gia các hình thức BHYT 
và y tế xã ñạt chuẩn Quốc gia. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 128 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong 
ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:     58 xã. 

. Năm 2012:      68 xã. 

. Năm 2013:      82 xã.  

. Năm 2014:    102 xã.                            

. Năm 2015:    128 xã.  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 164 xã ñạt tiêu chí theo quy 
ñịnh. 

d3) Tiêu chí số 16 (văn hóa):  
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- ðến năm 2015, có 50 xã ñạt tiêu chí nông thôn mới; trong ñó: 

+ Hiện trạng năm 2011:     17 xã. 

+ Năm 2012:      22 xã. 

+ Năm 2013:      30 xã.  

+ Năm 2014:      40 xã.                            

+ Năm 2015:      50 xã. 

- Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 114 xã ñạt tiêu chí theo quy 
ñịnh. 

d4) Tiêu chí số 17 (môi trường):  

- Nội dung tiêu chí: 85% tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước hợp vệ sinh theo 
quy chuẩn quốc gia; các cơ sở sản xuất kinh doanh ñạt tiêu chuẩn về môi 
trường 100%; không có các hoạt ñộng suy giảm môi trường và có hoạt ñộng, 
phát triển môi trường xanh, sạch, ñẹp; nghĩa trang ñược xây dựng theo quy 
hoạch; chất thải, nước thải ñược thu gom và xử lý theo quy ñịnh. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 33 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:     00 xã. 

. Năm 2012:      00 xã. 

. Năm 2013:      02 xã.  

. Năm 2014:      14 xã.                            

. Năm 2015:      33 xã  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 89 xã ñạt tiêu chí theo quy ñịnh. 

e) Củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ 
thống chính trị ở cơ sở: Mục tiêu ñạt ñượ tiêu chí số 18 và 19 của Bộ tiêu 
chí quốc gia. 

e1) Tiêu chí số 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh):  

- Nội dung tiêu chí: Cán bộ xã ñạt tiêu chuẩn; có ñủ các tổ chức trong 
hệ thống chính trị cơ sở theo quy ñịnh; ðảng bộ, chính quyền xã ñạt tiêu 
chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”; các ñoàn thể chính trị của xã ñều ñạt danh 
hiệu tiên tiến trở lên. 

- Kế hoạch thực hiện:  

+ Giai ñoạn 2011-2015: Có 140 xã ñạt chuẩn nông thôn mới; trong 
ñó: 

. Hiện trạng năm 2011:     79 xã. 

. Năm 2012:      111 xã. 
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. Năm 2013:      120 xã.  

. Năm 2014:      130 xã.                            

. Năm 2015:      140 xã  

+ Giai ñoạn 2016-2020 : Phấn ñấu có 150 xã ñạt tiêu chí theo quy 
ñịnh. 

e) Tiêu chí số 19 (an ninh trật tự xã hội): ðến năm 2015, có 164 xã 
ñạt chuẩn nông thôn mới; trong ñó: 

- Hiện trạng năm 2011:     148 xã. 

- Năm 2012:      156 xã. 

- Năm 2013:      164 xã.  

- Năm 2014:      164 xã.                            

- Năm 2015:      164 xã.  

- Giai ñoạn 2016-2020 : Duy trì ổn ñịnh 164 xã theo quy ñịnh. 

(Chi tiết nội dung và kế hoạch thực hiện như phụ lục số 5,6,7,8,9) 

3. Kế hoạch thực hiện năm 2012: Như phụ lục số 10.  

V. NỘI DUNG CHỈ ðẠO ðIỂM 

1. ðịa phương ñược lựa chọn ñể chỉ ñạo ñiểm: 

 - Cấp huyện: huyện Nghĩa Hành. 

 - Cấp xã: 04 xã, gồm: xã ðức Tân (huyện Mộ ðức), xã Nghĩa Hòa 
(huyện Tư Nghĩa), xã Ba Chùa (huyện Ba Tơ) và xã Hành Minh (huyện 
Nghĩa Hành). 

 2. Nội dung tổ chức chỉ ñạo ñiểm: Văn phòng ðiều phối Chương 
trình xây dựng nông thôn mới phối hợp với các ngành và ñịa phương có liên 
quan, tham mưu cho Ban Chỉ ñạo tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ ñạo 
thực hiện các nội dung sau: 

 a) Về nội dung: 

 - Hướng dẫn các xã ñiểm lập Quy hoạch và ðề án xây dựng nông 
thôn mới bảo ñảm chất lượng, có tính khả thi theo tiến ñộ; lấy nội dung phát 
triển sản xuất, chuyển ñổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập làm nền tảng ñể 
xây dựng nông thôn mới. 

 - Hỗ trợ và phối hợp với BCð huyện chỉ ñạo BQL xã xây dựng 
Phương án phát triển sản xuất phù hợp với ñiều kiện tự nhiên - kinh tế - xã 
hội của xã. Trên cơ sở Phương án phát triển sản xuất, kêu gọi và thiết lập 
mối quan hệ giữa doanh nghiệp thu mua, chế biến nông sản với nông dân ở 
ñịa phương, hình thành mối liên kết sản xuất, gắn sản xuất với ứng dụng 
khoa học - công nghệ và ñầu tư, tiêu thụ sản phẩm. 
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 - Hỗ trợ ñịa phương thực hiện ñổi mới, phát triển các hình thức hợp 
tác sản xuất, tổ hợp tác và hợp tác xã; hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã 
mới trên cơ sở các hình thức liên kết phát triển sản xuất. 

 - Kêu gọi các doanh nghiệp trên ñịa bàn tỉnh hỗ trợ các xã phát triển 
cơ sở hạ tầng, mỗi xã có một doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ.  

 - Chỉ ñạo ñịa phương trên cơ sở ðề án xây dựng nông thôn mới ñã 
ñược phê duyệt, lựa chọn danh mục công trình ñầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng theo hướng ưu tiên cho các công trình quy mô nhỏ ở cấp thôn gắn với 
việc vận ñộng nhân dân hiến ñất ñể thực hiện ñầu tư. 

 - Vận ñộng nhân dân chỉnh trang nhà, vườn, tường rào, cổng ngõ theo 
hướng khang trang, ñảm bảo vệ sinh, cải tạo vườn tạp, phát triển sản xuất, 
thuận lợi trong sinh hoạt và ñời sống. 

 - Vận ñộng nhân dân thực hiện ngay nhóm các tiêu chí không cần 
nhiều kinh phí ñầu tư (nhóm 1). 

  b) Về kinh phí: Huyện ñiểm và xã ñiểm ñược ưu tiên ñầu tư từ các 
nguồn sau ñây: 

 - Kinh phí ñầu tư trực tiếp từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới do Trung ương hỗ trợ. 

 - Ngân sách tỉnh và huyện (phần giao cho huyện tự chủ) ñầu tư trực 
tiếp cho Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 

 - Kinh phí lồng ghép từ các chương trình MTQG và các chương trình 
hỗ trợ có mục tiêu khác. 

 - Kinh phí thu ñược từ ñấu giá quyền sử dụng ñất, thu tiền sử dụng ñất 
hoặc cho thuê ñất trên ñịa bàn xã. 

 - Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học hàng năm. 

- Kinh phí từ các nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

 c) Về tổ chức chỉ ñạo:  

 c1) Căn cứ vào ðề án, Kế hoạch xây dựng nông thôn mới ñã ñược 
phê duyệt, Ban Chỉ ñạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện có 
trách nhiệm: 

 - Chỉ ñạo Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới cấp xã 
xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm.  

 - Hàng tháng, họp ñịnh kỳ ñể ñánh giá tiến ñộ, kết quả thực hiện, 
những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục, ñịnh hướng chương 
trình công tác tháng ñến. 

c2) Mỗi quý, Ban chỉ ñạo cấp tỉnh họp một lần ñể kiểm tra, ñánh giá 
tiến ñộ và kết quả thực hiện ở xã ñiểm, huyện ñiểm ñể rút kinh nghiệm và 
chỉ ñạo thực hiện. 
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VI. KINH PHÍ VÀ NGUỒN KINH PHÍ 
Căn cứ ðề án ñược Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết ñịnh số 

238/Qð-UBND ngày 25/11/2011. Hàng năm, trên cơ sở tiến ñộ thực hiện 
của từng ñịa phương và kinh phí ñược ngân sách Trung ương bố trí, UBND 
tỉnh sẽ phân khai cho các ñịa phương cụ thể ñể thực hiện; yêu cầu UBND 
các huyện chủ ñộng sử dụng nguồn kinh phí của ñịa phương, nguồn vốn tín 
dụng, vốn huy ñộng của doanh nghiệp và nhân dân ñể thực hiện. 

VII. PHÂN GIAO NHIỆM VỤ 

Căn cứ các nhóm giải pháp ñược xác ñịnh tại Quyết ñịnh số 238/Qð-
UBND ngày 25/11/2011 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt ðề 
án Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi giai 
ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, 
ngành và UBND các huyện theo chức năng, quyền hạn triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ sau ñây: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 - Là cơ quan Thường trực của Ban chỉ ñạo Chương trình, chủ trì và 
phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện kế hoạch; 
tổng hợp báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh quyết ñịnh bố trí vốn thực 
hiện kế hoạch. 

- Hướng dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo Thông tư 
số 07/2010/TT-BXD ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng 
dẫn quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc 
gia về nông thôn mới. 

- Phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 
hiện tiêu chí số 10 về thu nhập; phối hợp với Liên minh HTX, Sở kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất 
và tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia thuộc 
tiêu chí số 17 về môi trường. 

- Từ năm 2013 trở ñi, tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ 
thể hàng năm và giao chỉ tiêu cụ thể (số xã ñạt tiêu chí) cho từng huyện.  

 2. Sở Giao thông vận tải: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 2 về 
giao thông. 

 3. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng 
dẫn thực hiện quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; phối hợp với Sở 
Công thương hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 7 về chợ nông thôn. 

 4. Sở Công Thương: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 về ñiện 
và tiêu chí số 7 về chợ nông thôn. 

 5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu 
chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 16 về văn hoá. 
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 6. Sở Y tế: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 15 về y tế. 

 7. Sở Giáo dục và ðào tạo: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 5 
về trường học và tiêu chí số 14 về giáo dục. 

 8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành 
liên quan hướng dẫn quy hoạch sử dụng ñất theo Thông tư liên tịch 13/2011-
TTLT-BXD-BNNPTNT-BTNMT ngày 28/10/2011 và tiêu chí số 17 về môi 
trường. 

 9. Sở Nội vụ: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 18 về hệ thống 
tố chức chính trị xã hội vững mạnh. 

 10. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, hướng dẫn thực 
hiện các tiêu chí: số 10 về thu nhập, số 11 về hộ nghèo và số 12 về cơ cấu 
lao ñộng; phối hợp hướng dẫn thực hiện nội dung tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 
nghề thuộc tiêu chí số 14 về giáo dục. 

 11. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu 
chí số 4 về bưu ñiện. 

 12. Công an tỉnh: Chủ trì hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 16 về an 
ninh trật tự tự xã hội. 

 13. Sở Kế hoạch và ðầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành có liên quan và UBND 
các huyện tổng hợp nhu cầu vốn ñầu tư, cân ñối bố trí vốn ngân sách thực 
hiện Chương trình; phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng cơ chế, 
chính sách, quản lý thực hiện chương trình. 

 14. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác ñịnh vốn ngân sách ñối với từng 
nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện 
chương trình; giám sát chi tiêu, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc sử 
dụng các nguồn vốn ñầu tư cho chương trình; quản lý chặt chẽ kinh phí quy 
hoạch và các nguồn vốn chương trình mục tiêu khác không có tính chất ñầu 
tư - xây dựng; tổng hợp quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình. 

15. Trách nhiệm của UBND huyện: 
- Hàng năm, trên cơ sở tiến ñộ thực hiện từng hạng mục, công việc, 

chủ ñộng sử dụng nguồn kinh phí của ñịa phương, nguồn vốn tín dụng, vốn 
huy ñộng của doanh nghiệp và nhân dân ñể thực hiện, không chờ nguồn 
kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh. 

- Lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp 
và xây dựng nông thôn mới của huyện. 

- Hướng dẫn, chỉ ñạo các xã lập ñề án xây dựng nông thôn mới cấp xã 
giai ñoạn 2011 - 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020; tổ chức thẩm ñịnh và phê 
duyệt ðề án xây dựng nông thôn mới cấp xã. 
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  - Phê duyệt ñồ án quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi tiết xây dựng 
nông thôn mới cấp xã.  

- Chỉ ñạo, bố trí và phân bổ nguồn lực hợp lý, thực hiện hoàn thành các  
tiêu chí nông mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát ñể kịp thời chỉ ñạo, xử lý những 
vướng mắc và tổng hợp, báo cáo tiến ñộ triển khai thực hiện quy hoạch nông 
thôn mới trên ñịa bàn ñúng thời gian quy ñịnh. 

16. Trách nhiệm của UBND xã: 

- Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, ñánh giá thực trạng từng thôn, 
xóm của xã theo 19 tiêu chí quốc gia nông thôn mới; xây dựng ðề án xây 
dựng nông thôn mới giai ñoạn 2011-2015, ñịnh hướng ñến năm 2020. Việc 
lập ñề án xây dựng nông thôn mới và quy hoạch cấp xã phải lấy ý kiến tham 
gia của cộng ñồng dân cư trước khi trình UBND huyện phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện ðề án xây dựng nông thôn mới ñã ñược phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện công tác quy hoạch sử dụng ñất; quy hoạch tổng 
thể và quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới, trình UBND huyện phê 
duyệt; quản lý và thực hiện quy hoạch ñược phê duyệt theo ñúng quy ñịnh. 

- Tổ chức thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới theo Bộ 
tiêu chí quốc gia, giám sát ñánh giá và báo cáo về tình hình thực hiện 
chương trình cho BCð huyện ñúng thời gian quy ñịnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp, ngành và UBND 
các huyện báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Văn phòng ñiều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) ñể 
tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ ñạo tỉnh xem xét ñiều chỉnh, bổ sung cho 
phù hợp với ñiều kiện thực tế./.  

 
  CHỦ TỊCH 
   

Cao Khoa  
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Phụ lục 1: 

HIỆN TRẠNG NÔNG THÔN NĂM 2011 THEO BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI 
(Kèm theo Kế hoạch số 1167/KH-UBND ngày  19/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

    

Tiêu 
chí 
số 

Tên tiêu 
chí 

Nội dung tiêu chí 

Số xã ñạt tiêu 
chí NTM năm 

2011 
(xã) 

1.1. Quy hoạch chung theo Thông tư liên tịch số 
13/2011/TTLT-XD-NNPTNT-TNMT ngày 
28/10/2011  

0 

1 
Quy hoạch 
xây dựng 

NTM       1.2. Quy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông 
nghiệp và khu trung tâm xã theo chuẩn nông thôn 
mới 

0 

2.1. Tỷ lệ km ñường trục xã, liên xã ñược nhựa hóa 
hoặc bê tông hóa ñạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ 
GTVT 

82 

2.2. Tỷ lệ km ñường trục thôn, xóm ñược cứng hóa 
ñạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT 

42 

2.3. Tỷ lệ km ñường ngõ, xóm sạch và không lầy lội 
vào mùa mưa. 

44 

2 Giao thông 

2.4. Tỷ lệ km ñường trục chính nội ñồng ñược cứng 
hóa, xe cơ giới ñi lại thuận tiện 

30 

3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản ñáp ứng yêu cầu sản 
xuất và dân sinh 

30 
3 Thủy lợi 

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý ñược kiên 
cố hóa 

30 

4.1. Hệ thống ñiện ñảm bảo yêu cầu kỹ thuật của 
ngành ñiện 

115 
4 ðiện 

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng ñiện thường xuyên, an toàn từ 
các nguồn 

123 

5 
Trường 

học 
Tỷ lệ trường học các cấp: mầm non, mẫu giáo, tiểu 
học, THCS có cơ sở vật chất ñạt chuẩn quốc gia 

52 

6.1.  NVH và khu thể thao xã ñạt chuẩn của Bộ VH-
TT&DL 

0 
6 

Cơ sở vật 
chất văn 

hóa 6.2. Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn 
ñạt quy ñịnh của Bộ VH-TT-DL 

26 

7 
Chợ nông 

thôn 
Chợ ñạt chuẩn của Bộ Xây dựng 10 

8.1.Có ñiểm phục vụ bưu chính viễn thông 164 
8 Bưu ñiện 

8.2.Có Internet ñến thôn 100 
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9.1. Nhà tạm, dột nát 80 
9 

Nhà ở dân 
cư 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở ñạt tiêu chuẩn BXD 68 

10 Thu nhập 
Thu nhập bình quân  người/năm so với mức bình 
quân của tỉnh (khu vực nông thôn) 

0 

11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo 0 

12 
Cơ cấu lao 

ñộng 
Tỷ lệ lao ñộng trong ñộ tuổi làm việc trong lĩnh vực 
NLN nghiệp. 0 

13 
Hình thức 

tổ chức sản 
xuất 

Có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt ñộng có hiệu quả 72 

14.1. Phổ cập giáo dục trung học 65 
14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS ñược tiếp tục 
học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) 

115 14 Giáo dục 

14.3. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 0 
15.1. Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo 
hiểm y tế 

85 
15 Y tế 

15.2.  Y tế xã ñạt chuẩn quốc gia 58 

16 Văn hóa 
Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên ñạt tiêu chuẩn làng 
văn hóa theo quy ñịnh của Bộ VH-TT-DL 

17 

17.1. Tỷ lệ hộ ñược sử dụng nước sạch hợp vệ sinh 
theo quy chuẩn Quốc gia 

95 

17.2. Các cơ sở SX-KD ñạt tiêu chuẩn về môi trường 28 
17.3. Không có các hoạt ñộng suy giảm môi trường 
và có các hoạt ñộng phát triển môi trường xanh, sạch, 
ñẹp 

25 

17.4. Nghĩa trang ñược xây dựng theo quy hoạch 0 

17 Môi trường 

17.5.  Chất thải, nước thải ñược thu gom và xử lý 
theo quy ñịnh 

0 

18.1. Cán bộ xã ñạt chuẩn 32 
18.2. Có ñủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ 
sở theo quy ñịnh. 

153 

18.3. ðảng bộ, chính quyền xã ñạt tiêu chuẩn trong 
sạch, vững mạnh. 

79 18 

Hệ thống 
tổ chức 

chính trị xã 
hội vững 

mạnh 18.4. Các tổ chức ñoàn thể chính trị của xã ñều ñạt 
danh hiệu tiên tiến  

90 

19 
An ninh, 

trật tự       
xã hội 

An ninh, trật tự xã hội ñược giữ vững 148 
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Phụ lục 2:  
CÁC TIÊU CHÍ THUỘC NHÓM 1 

 (Kèm theo Kế hoạch  số 1167/UBND-NNTN ngày 19/4/2012 
 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ) 

 
Tiêu 
chí 
số 

Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

quy 
ñịnh 

Chỉ tiêu 
phải ñạt 

10 Thu nhập 
Thu nhập bình quân người/năm 
so với mức bình quân của tỉnh 
(NT). 

1,4 lần ñạt 

11 Hộ nghèo Tỷ lệ hộ nghèo 5% ñạt 

12 
Cơ cấu 

lao ñộng 
Tỷ lệ lao ñộng trong ñộ tuổi làm 
việc trong lĩnh vực NLN nghiệp. 

< 35% ñạt 

13 
Hình thức 

 tổ chức sản 
xuất 

Có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã 
hoạt ñộng có hiệu quả 

có có 

14.1. Phổ cập giáo dục trung học ñạt ñạt 

14 Giáo dục 
14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 
THCS ñược tiếp tục học trung 
học (phổ thông, bổ túc, học 
nghề) 

85% 85% 

16 Văn hoá 
Xã có từ 70% số thôn, bản trở 
lên ñạt tiêu chuẩn làng văn hoá 
theo chuẩn của Bộ VH-TT-DL 

ñạt ñạt 

17 Môi trường 

17.3. Không có các hoạt ñộng 
suy giảm môi trường và có các 
hoạt ñộng phát triển môi trường 
xanh, sạch, ñẹp 

ñạt ñạt 

18.1. Cán bộ xã ñạt chuẩn 
18.2. Có ñủ các tổ chức trong hệ 
thống chính trị cơ sở theo quy 
ñịnh 
18.3. ðảng bộ, chính quyền xã 
ñạt tiêu chuẩn trong sạch, vững 
mạnh 

18 

Hệ thống tổ 
chức chính trị 
xã hội vững 

mạnh 
18.4. Các tổ chức ñoàn thể chính 
trị của xã ñều ñạt danh hiệu tiên 
tiến  

ñạt ñạt 

19 
An ninh, trật tự  

xã hội 
An ninh, trật tự xã hội ñược giữ 
vững 

ñạt ñạt 
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Phụ lục 3:  
CÁC TIÊU CHÍ THUỘC NHÓM 2 

 (Kèm theo Kế hoạch  số 1167/UBND-NNTN ngày  19/4 /2012  
của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Tiêu 
chí 
số 

Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 
Chỉ tiêu 

quy 
ñịnh 

Chỉ 
tiêu 
phải 
ñạt 

4.1. Hệ thống ñiện ñảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật của ngành ñiện. 

ñạt 
4 ðiện 

4.2. Tỷ lệ hộ sử dụng ñiện thường 
xuyên, an toàn từ các nguồn. 

98% 
ñạt 

7 
Chợ nông 

thôn 
Chợ ñạt chuẩn của Bộ Xây dựng. ñạt ñạt 

8.1. Có ñiểm phục vụ bưu chính 
viễn thông. 8 Bưu ñiện 
8.2. Có Internet ñến thôn. 

ñạt ñạt 

9.1. Nhà tạm, dột nát Không 
9 

Nhà ở 
dân cư 9.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở ñạt tiêu 

chuẩn Bộ XD. 
80% 

ñạt 

14 Giáo dục 14.3.  Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo. >35% ñạt 

15 Y tế 
15.1. Tỷ lệ dân tham gia các hình 
thức BHYT. 

30% ñạt 

17.2. Các cơ sở SX-KD ñạt tiêu 
chuẩn về MT 
17.4. Nghĩa trang ñược xây dựng 
theo QH 

17 Môi trường 

17.5. Chất thải, nước thải ñược 
thu gom và xử lý theo quy ñịnh 

ñạt ñạt 
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Phụ lục 4:  
CÁC TIÊU CHÍ THUỘC NHÓM 3 

 (Kèm theo Kế hoạch  số  1167/UBND-NNTN ngày 19/4/2012 
 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

 

Tiêu 
chí 
số 

Tên tiêu chí Nội dung tiêu chí 

Chỉ  
tiêu 
quy 
ñịnh 

Chỉ 
tiêu 
phải 
ñạt 

1.1. Quy hoạch sử dụng ñất và hạ tầng 
thiết yếu cho phát triển sản xuất nông 
nghiệp hàng hoá, công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, dịch vụ. 
1.2. Quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế 
- xã hội - môi trường theo chuẩn mới. 

1 Quy hoạch 

1.3. Quy hoạch phát triển các khu dân cư 
mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện 
có theo hướng văn minh, bảo tồn ñược 
bản sắc văn hoá tốt ñẹp. 

ñạt ñạt 

2.1. Tỷ lệ km ñường trục xã, liên xã ñược 
nhựa hóa hoặc bê tông hóa ñạt chuẩn 
theo cấp kỹ thuật của Bộ GTVT. 

100% 

2.2. Tỷ lệ km ñường trục thôn, xóm ñược 
cứng hóa ñạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của 
Bộ GTVT. 

70% 

2.3. Tỷ lệ km ñường ngõ, xóm sạch và 
không lầy lội vào mùa mưa. 

100% 
(70% 

cứnghóa) 

2 Giao thông 

2.4. Tỷ lệ km ñường trục chính nội ñồng 
ñược cứng hóa, xe cơ giới ñi lại thuận 
tiện. 

70% 

ñạt 

3.1. Hệ thống thủy lợi cơ bản ñáp ứng 
yêu cầu sản xuất và dân sinh. 

ñạt 
3 Thủy lợi 

3.2. Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý 
ñược kiên cố hóa. 

70% 
ñạt 

5 Trường học 
Tỷ lệ trường học các cấp: mẫu giáo, tiểu 
học, THCS có cơ sở vật chất ñạt chuẩn 
quốc gia. 

80% ñạt 

6.1. NVH và khu thể thao xã ñạt chuẩn 
của Bộ VH-TT-DL. 

ñạt 
6 

Cơ sở vật chất 
văn hóa 6.2. Tỷ lệ thôn có NVH, khu thể thao 

thôn ñạt quy ñịnh của Bộ VH-TT-DL. 
100% 

ñạt 

15 Y tế 15.2. Y tế xã ñạt chuẩn quốc gia ðạt ñạt 

17 Môi trường 
17.1. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ 
sinh theo quy chuẩn Quốc gia 

85% ñạt 
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